	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025
Thời gian làm bài: 45 phút 



I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Trình bày được một số nét chung về phong tục, tập quán của người Hà Nội. Nêu và giới thiệu được một số phong tục, tập quán tiêu biểu của người Hà Nội.
- Trình bày được sự ra đời làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội.Giới thiệu được một số làng khoa bảng tiêu biểu ở Thăng Long – Hà Nội.Nêu được giá trị của làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội.
- Nêu được một số nét đẹp về trang phục của người Hà Nội qua các thời kì.
2. Năng lực:
* Năng lực chuyên biệt:
Nêu giá trị của làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội 
Trình bày trang phục của người Hà Nội từ năm 1954 đến nay
Vận dụng kiến thức, kĩ năng lịch sử vào thực tiễn cuộc sống.
* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực trong học tập và hoàn thành bài kiểm tra. 
- Trung thực trong khi làm bài. 
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)






















II. KHUNG MA TRẬN

	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1


	Thăng long - Hà Nội từ thời Mạc đến thời Tây Sơn
	
4

	
0

	0
	0
	0
	0
	4

	2
	Kì tích - Những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống ngoại xâm trên địa bàn Hà Nội (Thế kỷ XVIII)
	0
	0
	1
	0
	0
	1*
	2

	3
	Thăng Long  - Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1918
	4
	0
	1
	1*
	0
	0
	6

	Tổng số câu
	8
	0
	2
	1
	0
	1*
	12

	Điểm số
	4.0
	4.0
	0
	2.0
	10

	Tỉ lệ chung
	40%
	 40%
	20%
	100%



III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng

	Thăng long - Hà Nội từ thời Mạc đến thời Tây Sơn
	Thăng long - Hà Nội từ thời Mạc đến thời Tây Sơn


	Nhận biết:
- Nhận biết những nét chính về tình hình chính trị Thăng Long thời Mạc và thời vua Lê -chúa Trịnh. 
- Nhận biết được nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Thăng Long thời Tây Sơn.
- Biết được những biểu hiện chứng tỏ sự phát triển của kinh tế Thăng Long thời Mạc và thời Lê - Trịnh. 
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	Kì tích - Những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống ngoại xâm trên địa bàn Hà Nội (Thế kỷ XVIII)
	Kì tích - Những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống ngoại xâm trên địa bàn Hà Nội (Thế kỷ XVIII)
	Thông hiểu: Trình bày được những chiến công lớn, quyết định trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (quân Thanh) trên vùng đất Hà Nội cuối thế kỉ XVIII. 
Vận dụng: Xác định được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 
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	Thăng Long  - Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1918
	Thăng Long  - Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1918
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá Thăng Long đầu thời Nguyễn.
- Nhận biết được nét chính về tình hình chính trị, kinh tế Thăng Long thời Tây Sơn.
- Biết được những biểu hiện chứng tỏ sự phát triển của kinh tế Thăng Long thời Mạc và thời Lê - Trịnh. 
Thông hiểu: Trình bày được những thay đổi của Hà Nội cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Mã đề: GDĐP8-CKI-01
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
Ngày kiểm tra:      /12/2024
Thời gian: 45 phút



[bookmark: _Hlk184710153]A. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Lựa chọn đáp án bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Cuối năm 1788, lợi dụng vua Lê Chiêu Thống cầu cứu, nhà Thanh đã cử ai làm tổng chỉ huy đem quân sang xâm lược nước ta?
	A. Tôn Sĩ Nghị.
C. Ô Đại Kinh.
	B. Sầm Nghi Đống.
D. Hứa Thế Hanh.


Câu 2. Đạo quân do Tôn Sĩ Nghị trực tiếp chỉ huy, xuất phát từ địa điểm nào?
  A. Từ đường Tuyên Quang tiến xuống. 
  B. Từ đường Cao Bằng tiến xuống.
  C. Từ Khâm Châu tiến sang theo đường ven biển, đóng ở Hải Dương.
  D. Từ Quảng Tây, qua Lạng Sơn tiến về Thăng Long.
Câu 3. Trước thế mạnh của quân Thanh đang chuẩn bị tiến công vào kinh thành Thăng Long thì quân Tây Sơn đã có kế sách gì?
  A. Ngô Văn Sở làm kế hoãn binh sai người đến dinh họ Tôn đầu hàng. 
  B. Ngô Văn Sở cử Ngô Thì Nhậm làm sứ giả để cầu hòa.
  C. Ngô Thì Nhậm đưa ra mưu kế rút quân về phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn.
  D. Ngô Thì Nhậm cử phụ tá gửu thư cầu cứu chúa Nguyễn Ánh.
Câu 4. “Nhổ nước bọt xoa tay là làm xong việc”, như “thò tay lấy đồ vật ở trong túi, đến sớm lấy sớm, đến muộn lấy muộn đó mà thôi”. Câu nói trên muốn thể hiện điều gì?
  A. quân Thanh đang chuẩn bị kế sách đánh thành Thăng Long.
  B. quân Thanh thấy bất ngờ khi khó chiếm được thành Thăng Long.
  C. quân Thanh muốn tổ chức khao quân để đón Tết.
  D. quân Thanh chủ quan, tự mãn khi cho rằng chiếm thành quá dễ dàng.
Câu 5. Sau khi vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đặt đại bản doanh ở đâu?
	A. đồn Yên Quyết.
C. cung Đông Kinh.
	B. cung Tây Long.
D. đồn Ngọc Hồi.


Câu 6. Đâu là căn cứ quan trọng mà Tôn Sĩ Nghị tập trung ở đây lực lượng quân tinh nhuệ, nhiều tướng giỏi?
	A. đồn Hà Hồi.
C. đồn Đống Đa.
	B. đồn Ngọc Hồi.
D. đồn Nam Đồng.


Câu 7. Trận hạ đồn nào mà quân Tây Sơn thu được rất nhiều vũ khí, lương thực mà không tốn một mũi tên, hòn đạn?
	A. đồn Hà Hồi.
C. đồn Đống Đa.
	B. đồn Ngọc Hồi.
D. đồn Nam Đồng.


Câu 8. Quang Trung đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch nào để đánh đồn Ngọc Hồi?
	A. Kết hoạch đồng lòng hợp sức.
C. Kế hoạch thần tốc vũ bão.
	B. Kế hoạch hợp đồng tác chiến.
D. Kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”.


Câu 9. Sau khi đồn Ngọc Hồi bị tiêu diệt, người dân Ngọc Hồi có viết lên bốn chữ “Hậu lai kì tô” nghĩa là gì?
  A. vua đã đem lại ánh sáng sống.	  	       B. vua đến cho mọi người sống lại.
  C. kẻ thù đang tan tác chạy.		       D. sức mạnh của sự đoàn kết vua tôi.
Câu 10. Vua Quang Trung đã hình thành những tấm ván mộc và đội quân cảm tử tham gia đánh đồn Ngọc Hồi để nhằm mục đích gì?
  A. ngăn chặn đường lui của kẻ thù khi chúng rút chạy.
  B. tạo điều kiện để nghĩa quân vào đốt doanh trại giặc.
  C. đẩy lùi các cuộc tấn công kẻ thù khi đang giao chiến.
  D. hạn chế hỏa lực mạnh của kẻ thù.
B. Phần tự luận: (5.0 điểm)
Câu 11 (2 điểm). Nêu giá trị của làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội 
Câu 12 (3 điểm). Trình bày trang phục của người Hà Nội từ năm 1954 đến nay
------------------------------------Hết----------------------------------








































	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Mã đề: GDĐP8-GKI-01
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
Thời gian: 45 phút


A/ Phần trắc nghiệm (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	B
	D



B/ Phần tự luận
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	11
	* Ý nghĩa:
- Phong tục, tập quán của người Hà Nội gắn liền với cuộc sống của cộng đồng cư dân sinh sống nơi đây, mang nét đặc trưng của cộng đồng, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá truyền thống nổi bật, nhất là các nghi lễ, tập tục, giúp ta phân biệt được sự khác biệt cộng đồng này với cộng đồng khác. 
- Giúp ta hiểu được đời sống văn hoá – những phong tục, tập quán tốt đẹp cũng như những điều còn tồn tại trong sự phát triển của cộng đồng. 
* Giữ gìn và phát huy giá trị: 
- Giữ gìn, phát huy những nét đẹp trong phong tục, tập quán truyền thống của người Hà Nội chính là làm cho sắc thái văn hoá của cộng đồng cư dân trở nên phong phú hơn. 
- Tuy nhiên, phong tục, tập quán không mang tính cố định và bắt buộc, nó có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với cuộc sống của cư dân.
	1.0
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	12
	- Trang phục của người Hà Nội từ năm 1954 đến nay vẫn theo xu hướng đổi mới. 
+ Phụ nữ ưa thích áo dài cải tiến, tuy nhiên, trong điều kiện nhịp sống mới, phụ nữ thành thị không thường xuyên mặc áo dài như trước kia mà chỉ dùng trong các dịp lễ tết, cưới hỏi,... 
+ Cách ăn mặc của người Hà Nội thường nhã nhặn, giản dị, có biến đổi do sự giao lưu của thời đại mới. 
- Ngày nay, trang phục của phụ nữ Hà Nội càng có nhiều thay đổi về màu sắc, kiểu dáng, thể hiện nhiều phong cách, xu hướng thẩm mĩ. 
=> Trang phục của người Hà Nội luôn thể hiện nét thanh lịch đó là sự nền nã, lịch sự, hào hoa, phong nhã trong cách ăn mặc của cả phụ nữ và nam giới, mang đậm tính truyền thống, là niềm tự hào của người Hà Nội xưa và nay cần được bảo tồn như là một đặc điểm riêng của Hà Nội. 
	2.0 
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	BGH DUYỆT
	TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN
	NGƯỜI RA ĐỀ

	




Dương Thị Tám
	




Tống Bùi Mỹ Linh
	




Nguyễn Ngọc Anh



	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Mã đề: GDĐP8-CKI-02
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
Ngày kiểm tra:      /12/2024
Thời gian: 45 phút



A. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Lựa chọn đáp án bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Ông thợ mộc làng Mọc (Quan Nhân) đã hiến kế cho nghĩa quân Tây Sơn dùng nùn rơm để tạo thành “con rồng lửa” nhằm mục đích gì?
  A. đốt doanh trại của địch.                             B. tạo tâm lý cho kẻ thù khiếp sợ.
  C. mở đường trinh sát đồn địch.                    D. bảo vệ căn cứ trọng điểm của ta. 
Câu 2. Cuối năm 1788, lợi dụng vua Lê Chiêu Thống cầu cứu, nhà Thanh đã cử ai làm tổng chỉ huy đem quân sang xâm lược nước ta?
	A. Tôn Sĩ Nghị.
C. Ô Đại Kinh.
	B. Sầm Nghi Đống.
D. Hứa Thế Hanh.


Câu 3. “Nhổ nước bọt xoa tay là làm xong việc”, như “thò tay lấy đồ vật ở trong túi, đến sớm lấy sớm, đến muộn lấy muộn đó mà thôi”. Câu nói trên muốn thể hiện điều gì?
  A. quân Thanh đang chuẩn bị kế sách đánh thành Thăng Long.
  B. quân Thanh thấy bất ngờ khi khó chiếm được thành Thăng Long.
  C. quân Thanh muốn tổ chức khao quân để đón Tết.
  D. quân Thanh chủ quan, tự mãn khi cho rằng chiếm thành quá dễ dàng.
Câu 4. Trước thế mạnh của quân Thanh đang chuẩn bị tiến công vào kinh thành Thăng Long thì quân Tây Sơn đã có kế sách gì?
  A. Ngô Văn Sở làm kế hoãn binh sai người đến dinh họ Tôn đầu hàng. 
  B. Ngô Văn Sở cử Ngô Thì Nhậm làm sứ giả để cầu hòa.
  C. Ngô Thì Nhậm đưa ra mưu kế rút quân về phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn.
  D. Ngô Thì Nhậm cử phụ tá gửu thư cầu cứu chúa Nguyễn Ánh.
Câu 5. Cuộc tấn công hết sức bất ngờ của quân ta vào đồn Đống Đa (Khương Thượng) do tướng nào chỉ huy?
	A. Tôn Sĩ Nghị.
C. Sầm Nghi Đống.
	B. Đặng Tiến Đông.
D. Ngô Văn Sở.


Câu 6. "Đầu làng cây duối, cuối làng cây si, con nhạn bay đi, con nhạn bay về. Giặc đến Bồ Đề thì giặc phải tan". Câu ca trên đang nhắc tới ai?
	A. Ông thợ mộc làng Mọc.
C. Hai cô trinh sát họ Vũ.
	B. Người dân vùng Thọ Am – Nội Am.
D. Tướng Đặng Tiến Đông.


Câu 7. Đâu là căn cứ quan trọng mà Tôn Sĩ Nghị tập trung ở đây lực lượng quân tinh nhuệ, nhiều tướng giỏi?
	A. đồn Hà Hồi.
C. đồn Đống Đa.
	B. đồn Ngọc Hồi.
D. đồn Nam Đồng.


Câu 8. Quang Trung đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch nào để đánh đồn Ngọc Hồi?
	A. Kết hoạch đồng lòng hợp sức.
C. Kế hoạch thần tốc vũ bão.
	B. Kế hoạch hợp đồng tác chiến.
D. Kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”.


Câu 12. Tướng nào của quân Thanh đã hoảng loạn và tuyệt vọng, thắt cổ tự tử tại chỉ huy sở khi quân ta tấn công bất ngờ vào đồn Đống Đa (Khương Thượng)?
	A. Tôn Sĩ Nghị.
C. Đặng Tiến Đông.
	B. Ngô Văn Sở.
D. Sầm Nghi Đống.


Câu 10. Trong bài Loa Sơn điếu cổ, nhà thơ Ngô Ngọc Du đã ca ngợi võ công oanh liệt của quân ta gắn với những chiến tích nào: “Thành Nam thập nhị Kình nghê quán Chiếu diện anh hùng đại võ công.” (Phía Nam thành, 12 gò xác giặc, Rạng rỡ võ công lớn của anh hùng)?
	A. trận hạ đồn Đống Đa.
C. trận hạ đồn Văn Điển.
	B. trận hạ đồn Hà Hồi.
D. trận hạ đồn Ngọc Hồi.


B. Phần tự luận: (5.0 điểm)
Câu 11 (2 điểm). Nêu giá trị của làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội 
Câu 12 (3 điểm). Trình bày trang phục của người Hà Nội từ năm 1954 đến nay
------------------------------------Hết----------------------------------
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A/ Phần trắc nghiệm (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	D
	A



B/ Phần tự luận
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm
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	* Ý nghĩa:
- Phong tục, tập quán của người Hà Nội gắn liền với cuộc sống của cộng đồng cư dân sinh sống nơi đây, mang nét đặc trưng của cộng đồng, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá truyền thống nổi bật, nhất là các nghi lễ, tập tục, giúp ta phân biệt được sự khác biệt cộng đồng này với cộng đồng khác. 
- Giúp ta hiểu được đời sống văn hoá – những phong tục, tập quán tốt đẹp cũng như những điều còn tồn tại trong sự phát triển của cộng đồng. 
* Giữ gìn và phát huy giá trị: 
- Giữ gìn, phát huy những nét đẹp trong phong tục, tập quán truyền thống của người Hà Nội chính là làm cho sắc thái văn hoá của cộng đồng cư dân trở nên phong phú hơn. 
- Tuy nhiên, phong tục, tập quán không mang tính cố định và bắt buộc, nó có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với cuộc sống của cư dân.
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	- Trang phục của người Hà Nội từ năm 1954 đến nay vẫn theo xu hướng đổi mới. 
+ Phụ nữ ưa thích áo dài cải tiến, tuy nhiên, trong điều kiện nhịp sống mới, phụ nữ thành thị không thường xuyên mặc áo dài như trước kia mà chỉ dùng trong các dịp lễ tết, cưới hỏi,... 
+ Cách ăn mặc của người Hà Nội thường nhã nhặn, giản dị, có biến đổi do sự giao lưu của thời đại mới. 
- Ngày nay, trang phục của phụ nữ Hà Nội càng có nhiều thay đổi về màu sắc, kiểu dáng, thể hiện nhiều phong cách, xu hướng thẩm mĩ. 
=> Trang phục của người Hà Nội luôn thể hiện nét thanh lịch đó là sự nền nã, lịch sự, hào hoa, phong nhã trong cách ăn mặc của cả phụ nữ và nam giới, mang đậm tính truyền thống, là niềm tự hào của người Hà Nội xưa và nay cần được bảo tồn như là một đặc điểm riêng của Hà Nội. 
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